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(CS-01) (CS-02) (CS-03) (CS-04) (CS-05) (CS-06)
I Phiếu khảo sát chung 24 24
II Phiếu khảo sát riêng
1 Văn phòng UBND tỉnh 79 3 14 32 30
2 Sở Nội vụ 79 3 14 32 15 15
3 Sở Tư pháp 79 3 14 32 10 20
4 Sở Kế hoạch và ĐT 79 3 14 32 20 10
5 Sở Tài chính 79 3 14 32 20 10
6 Sở Công Thương 79 3 14 32 20 10
7 Sở Nông nghiệp&PTNT 79 3 14 32 15 15
8 Sở Giao thông vận tải 79 3 14 32 15 15
9 Sở Xây dựng 79 3 14 32 20 10

10 Sở Tài nguyên&MT 79 3 14 32 15 15
11 Sở Thông tin&TT 79 3 14 32 20 10
12 Sở Lao động-TB&XH 79 3 14 32 10 20
13 Sở Văn hóa-TT&DL 79 3 14 32 20 10
14 Sở Khoa học&CN 79 3 14 32 20 10
15 Sở Giáo dục và Đào tạo 79 3 14 32 10 20
16 Sở Y tế 79 3 14 32 15 15
17 Sở Ngoại vụ 79 3 14 32 10 20
18 Thanh tra tỉnh 79 3 14 32 10 20
19 Ban Dân tộc 63 3 14 16 5 25
20 Ban QL Khu kinh tế 47 3 14 30

Cộng: 1,556 60 280 24 592 330 270

Phụ lục 1
SỐ LƯỢNG PHIẾU ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT CÔNG TÁC CCHC TẠI SỞ, BAN, 

NGÀNH
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Đối tượng điều tra, khảo sát


